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MÔN THI : LAW 307 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29215150216 Hồ Quý Thiên An LAW 307 B K29LKT

2 28206205196 Đoàn Thị Lan Anh LAW 307 B K28LKT

3 29205159902 Quách Đinh Hồng Anh LAW 307 B K29LKT

4 29205161355 Lê Thị Kim Anh LAW 307 B K29LKT

5 29205232216 Nguyễn Phan Thảo Anh LAW 307 B K29LKT

6 29205247648 Lưu Quỳnh Anh LAW 307 B K29LTH

7 30205163922 Nguyễn Ngọc Bảo Anh LAW 307 B K30LKT

8 28205206909 Lê Ra Ayun LAW 307 B K28LTH

9 29204360739 Trà Thị Bảo Châu LAW 307 B K29LKT

10 29205134824 Lê Đặng Bảo Châu LAW 307 B K29LKT NỢ HP

11 29205256927 Lê Trần Ngọc Diễm LAW 307 B K29LTH

12 29215124955 Đinh Minh Đức LAW 307 B K29LKT

13 29205133610 Nguyễn Thị Mỹ Dung LAW 307 B K29LKT

14 29205123416 Lê Thị Mỹ Duyên LAW 307 B K29LKT

15 29204630217 Nguyễn Linh Giang LAW 307 B K29LKT

16 29205126201 Nguyễn Thị Ngọc Giang LAW 307 B K29LKT

17 29205155666 Phạm Thị Hồng Giang LAW 307 B K29LKT
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MÔN THI : LAW 307 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Thương Mại 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205156419 Châu Thị Thùy Giang LAW 307 B K30LKT

2 29205154530 Nguyễn Thị Lưu Hà LAW 307 B K29LKT

3 29205158068 Tạ Thị Ngọc Hà LAW 307 B K29LKT

4 29205158023 Phạm Thị Nhật Hạ LAW 307 B K29LKT

5 29205157869 Phạm Thị Thu Hằng LAW 307 B K29LKT

6 30205163418 Đoàn Thị Thúy Hằng LAW 307 B K30LKT

7 29208160669 Trần Thị Mỹ Hạnh LAW 307 B K29LKT

8 29214356713 Trần Quang Hào LAW 307 B K29LKT

9 29206225025 Phạm Thị Hậu LAW 307 B K29LKT

10 28215143311 Phan Văn Hiếu LAW 307 B K28LKT NỢ HP

11 29215152720 Lê Trung Hội LAW 307 B K29LKT

12 29215147842 Nguyễn Văn Tiến Hưng LAW 307 B K29LKT

13 29205124309 Trần Thị Xuân Hương LAW 307 B K29HP-LKT

14 29215158117 Phan Gia Huy LAW 307 B K29LKT

15 29215161820 Trịnh Gia Huy LAW 307 B K29LKT

16 29216661563 Nguyễn Anh Huy LAW 307 B K29LKT

17 28215100938 Nguyễn Quốc Khải LAW 307 B K28LKT NỢ HP

18 29219430031 Phan Thế Khải LAW 307 B K29LKT

19 29215156463 Trần Phước Khánh LAW 307 B K29LKT

20 29215221349 Trịnh Đức Anh Khoa LAW 307 B K29LTH NỢ HP

21 29215259502 Huỳnh Tấn Anh Khoa LAW 307 B K29LTH
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MÔN THI : LAW 307 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Thương Mại 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205134783 Đỗ Nhật Kiều LAW 307 B K29LKT

2 29205158119 Đoàn Ngọc Phương Lan LAW 307 B K29LKT NỢ HP

3 29205143344 Trương Thị Khánh Linh LAW 307 B K29LKT

4 29205155663 Phạm Nguyễn Khánh Linh LAW 307 B K29LKT

5 29215252783 Nguyễn Văn Nhật Long LAW 307 B K29LKT

6 26208632936 Hồ Thị Bích Ly LAW 307 B K27LKT NỢ HP

7 29205120127 Nguyễn Thị Hương Ly LAW 307 B K29LKT

8 29205152908 Thái Thị Cẩm Ly LAW 307 B K29HP-LKT

9 29206659794 Lê Thị Ánh Ly LAW 307 B K29LKT

10 29218680400 Đinh Công Mạnh LAW 307 B K29LKT NỢ HP

11 29205160116 Cao Thị Nhật Minh LAW 307 B K29LKT

12 29215154637 Bùi Quang Minh LAW 307 B K29LKT

13 29205144436 Phạm Trần Thảo My LAW 307 B K29LKT

14 29209452081 Võ Thị Hoài My LAW 307 B K29LKT

15 28205138424 Lê Thị Kim Ngân LAW 307 B K28LKT NỢ HP

16 29205154494 Dương Thị Tuyết Ngân LAW 307 B K29HP-LKT

17 29205146444 Đậu Vĩnh Nghi LAW 307 B K29LKT
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MÔN THI : LAW 307 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Thương Mại 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205158070 Nguyễn Thị Thanh Nghĩa LAW 307 B K29LTH

2 29205164719 Phạm Thị Bích Ngọc LAW 307 B K29LKT

3 29206654938 Hà Thị Kim Nguyên LAW 307 B K29LKT

4 29215135893 Cao Chánh Nguyên LAW 307 B K29LKT

5 28205205209 Bùi Thị Hoàng Nhi LAW 307 B K28LTH

6 29205121491 Trần Nguyễn Yến Nhi LAW 307 B K29LKT

7 29205147339 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 307 B K29LKT

8 29209524117 Trần Yến Nhi LAW 307 B K29LKT

9 30205151619 Phan Huỳnh Yến Nhi LAW 307 B K30LKT

10 30206363328 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 307 B K30LTH

11 28205150907 Phạm Thị Thanh Nhị LAW 307 B K28LKT

12 27207121345 Nguyễn Lam Như LAW 307 B K29LKT

13 29204638972 Trần Ngọc Quỳnh Như LAW 307 B K29LKT

14 30206353391 Võ Quỳnh Như LAW 307 B K30LTH

15 29205155665 Nguyễn Thị Kim Nhung LAW 307 B K29LKT

16 29205164058 Nguyễn Hồng Nhung LAW 307 B K29LKT NỢ HP

17 29215143900 Lô Minh Phú LAW 307 B K29LKT

18 29215124475 Phạm Xuân Phúc LAW 307 B K29LKT

19 29215141835 Trương Nguyễn Hoàng Phúc LAW 307 B K29LKT

20 29218780397 Nguyễn Văn Phước LAW 307 B K29LTH NỢ HP

21 29205139959 Nguyễn Trần Ân Phương LAW 307 B K29LKT
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MÔN THI : LAW 307 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Thương Mại 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30215221829 Phạm Thành Quyền LAW 307 B K30LTH

2 28204433803 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh LAW 307 B K28LKT

3 29205150932 Trần Như Quỳnh LAW 307 B K29LKT

4 29215164302 Vũ Ngọc Sơn LAW 307 B K29LKT

5 28215106406 Nguyễn Song Tài LAW 307 B K28LKT

6 29205136032 Nguyễn Hoài Thanh LAW 307 B K29LKT

7 30205160910 Huỳnh Thị Thanh Thanh LAW 307 B K30LKT

8 30205226582 Trần Thị Phương Thanh LAW 307 B K30LTH

9 29205224544 Phạm Nguyễn Thanh Thảo LAW 307 B K29LTH

10 29205259500 Bùi Minh Phương Thảo LAW 307 B K29LKT

11 29205155735 Trần Thị Hàn Thi LAW 307 B K29LKT

12 30205156462 Nguyễn Mai Thi LAW 307 B K30LKT

13 29205147791 Lê Dương Minh Thư LAW 307 B K29LKT

14 29205160473 Vũ Huyền Thư LAW 307 B K29LKT

15 29215154203 Vũ Thị Minh Thư LAW 307 B K29LKT

16 29205135017 Cao Thị Thanh Thùy LAW 307 B K29LKT

17 29205141550 Kpuih H' Bích Thủy LAW 307 B K29LKT

18 29205160474 Ngô Huệ Thy LAW 307 B K29LKT

19 28205100326 Đoàn Lê Bích Trâm LAW 307 B K28LKT

20 30205256394 Phạm Thị Quỳnh Trâm LAW 307 B K30LTH

21 28205253363 Huỳnh Thị Nguyễn Trang LAW 307 B K28LTH
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MÔN THI : LAW 307 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Thương Mại 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205140118 Lê Nguyễn Hoàng Trang LAW 307 B K29HP-LKT

2 29205165728 Nguyễn Lê Bích Trang LAW 307 B K29HP-LKT

3 30215244428 Phan Văn Trí LAW 307 B K30LTH

4 29215160422 Võ Nguyễn Văn Trung LAW 307 B K29LKT

5 30205234589 Nguyễn Thị Cẩm Tú LAW 307 B K30LTH

6 30219121241 Lê Văn Minh Tùng LAW 307 B K30LTH

7 29205155732 Trương Thị Minh Tuyết LAW 307 B K29LKT

8 28206637080 Nguyễn Thị Thảo Uyên LAW 307 B K28LKT

9 29205164744 Trương Huỳnh Mỹ Uyên LAW 307 B K29LKT

10 29205164904 Thái Lê Phương Uyên LAW 307 B K29LKT

11 29205135341 Đinh Mỹ Vân LAW 307 B K29LKT

12 30206226921 Trần Thanh Vân LAW 307 B K30LTH

13 30215123655 Nguyễn Khánh Vân LAW 307 B K30LTH

14 29215147618 Lương Hoàng Vũ LAW 307 B K29LKT

15 29205144663 Lê Trương Hạ Vy LAW 307 B K29LKT

16 29206646837 Nguyễn Vũ Khánh Vy LAW 307 B K29LTH

17 29205160689 Lê Thị Hải Yến LAW 307 B K29LKT
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